
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 28, ngách 475/20 đường Nguyễn Trãi, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

08/02/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH KIM CƯƠNG XANH

0108161267

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

2. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

3. Điều hành tua du lịch 7912

4. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

5. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: 
Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách hàng, 
trong khoảng thời gian cụ thể.
- Hoạt động nhượng quyển kinh doanh ăn uống, ví dụ cung cấp 
dịch vụ ăn uống cho các cuộc thi đấu thể thao hoặc những sự 
kiện tương tự trong một khoảng thời gian cụ thể. Đồ ăn uống 
thường được chế biến tại địa điểm của đơn vị cung cấp dịch 
vụ, sau đó vận chuyển đến nơi cung cấp cho khách hàng; 
- Cung cấp suất ăn theo hợp đồng, ví dụ cung cấp suất ăn cho 
các hãng hàng không, xí nghiệp vận tải hành khách đường 
sắt...; 
- Hoạt động nhượng quyền cung cấp đồ ăn uống tại các cuộc 
thi đấu thể thao và các sự kiện tương tự; 
- Hoạt động của các căng tin và hàng ăn tự phục vụ (ví dụ căng 
tin cơ quan, nhà máy, bệnh viện, trường học) trên cơ sở 
nhượng quyền. 

5629

6. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: 
Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 
Bán buôn xe có động cơ

4511

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH 
KIM CƯƠNG XANH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0888356588
Email: kimcuong88.tm@gmail.com

Fax:
Website:
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7. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng

7730

8. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

9. Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết: 
Đại lý dịch vụ viễn thông 
Dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng

6190

10. Đại lý du lịch 7911(Chính)

11. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

12. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

13. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

14. Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo 1073

15. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074

16. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

17. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Rang và lọc cà phê; 
- Sản xuất các sản phẩm cà phê như: cà phê hoà tan, cà phê 
lọc, chiết xuất cà phê và cà phê cô đặc; 
- Sản xuất các chất thay thế cà phê; 
- Trộn chè và chất phụ gia; 
- Sản xuất chiết suất và chế phẩm từ chè hoặc đồ pha kèm; 
- Sản xuất súp và nước xuýt; 
- Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: đồ ăn dinh dưỡng, sữa và 
các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có 
chứa thành phần hoóc môn; 
- Sản xuất gia vị, nước chấm, nước sốt như sốt madonnê, bột 
mù tạc và mù tạc;
- Sản xuất giấm; 
- Sản xuất mật ong nhân tạo và kẹo; 
- Sản xuất thực phẩm chế biến sẵn dễ hỏng như: bánh 
sandwich, bánh pizza. 
- Sản xuất các loại trà dược thảo (bạc hà, cỏ roi ngựa, cúc la 
mã); 
- Sản xuất men bia; 
- Sản xuất nước cốt và nước ép từ thịt, cá, tôm, cua, động vật 
thân mềm; 
- Sản xuất sữa tách bơ và bơ; 
- Sản xuất các sản phẩm trứng, albumin trứng; 
- Sản xuất muối thanh từ muối mua, bao gồm muối trộn i ốt; 

1079

18. Cho thuê xe có động cơ 7710

19. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

20. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

21. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010
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10.000.000.000 VNĐ

22. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

23. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

24. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

25. Sản xuất đường 1072

26. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng

4659

27. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

28. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

29. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

30. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

31. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý

4610

32. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn

5510

33. Cơ sở lưu trú khác 5590

34. Quảng cáo 7310

35. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

36. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: 
Lắp đặt thang máy, cầu thang tự động
Lắp đặt các loại cửa tự động
Lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng

4329

37. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

38. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết:
Đại lý ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 
Đại lý xe có động cơ

4513

39. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
Bán buôn thực phẩm chức năng 

4632

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1TRẦN ĐỨC 
HÙNG

P401C KTT Bưu 
điện, ngõ 84 phố 
Chùa Láng, Phường 
Láng Thượng, Quận 
Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

7.000.000.000 70,000 001074005893

2TRẦN BÌNH 
MINH

Số nhà 28, ngách 
475/20 đường 
Nguyễn Trãi, Phường 
Hạ Đình, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

3.000.000.000 30,000 001085019310

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001074005893
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P401C KTT Bưu điện, ngõ 84 phố Chùa Láng, 
Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: P401C KTT Bưu điện, ngõ 84 phố Chùa Láng, Phường Láng Thượng, 
Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN ĐỨC HÙNG Nam

10/10/1974 Kinh Việt Nam

30/07/2015 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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